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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 334928397 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRƢỜNG AN Nam 28/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.41  

2 334903730 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM AN Nữ 22/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.47  

3 334905568 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THÁI AN Nam 26/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.27  

4 334905560 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ NGUYỄN DŨ ANH Nam 27/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.41  

5 334905410 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH LONG ÂN Nam 19/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.83  

6 334905403 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHÙNG Y BÌNH Nữ 07/02/1997 Trà Vinh Kinh 7  

7 334891086 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ CHI Nữ 29/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.62  

8 334905562 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN NGUYÊN CHƢƠNG Nam 25/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.63  

9 334953880 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ KIM CƢƠNG Nữ 25/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.91  

10 334911532 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM HÙNG CƢỜNG Nam 19/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.03  

11 334853477 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ NGỌC DIỂM Nữ 03/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.24  

12 334905569 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỂM Nữ 20/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.37  

13 334905422 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM Nữ 25/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.41  

14 334905405 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM Nữ 05/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.70  

15 334853360 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ NGỌC DIỂN Nam 09/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.91  

16 334904931 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO THỊ DIỆU Nữ 15/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.59  

17 334905543 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ DUNG Nữ 27/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.37  

18 334905432 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM CAO DUY Nam 02/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.97  

19 334905452 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN QUỐC DUY Nam 22/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.10  

20 334905406 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN KHÁNH DUY Nam 13/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.81  

21 334905545 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGÔ THỊ THANH DUY Nữ 26/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.54  

22 334905561 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO TƢỜNG DUY Nam 30/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.95  

23 334905445 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 07/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.97  

24 334905424 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN Nữ 13/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.71  

25 334873910 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM DUYÊN Nữ 24/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.49  



26 334853582 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TẤN DƢ Nam 13/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.84  

27 334905547 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THÀNH ĐẠT Nam 25/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.79  

28 334905449 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI TẤN ĐẠT Nam 12/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.09  

29 334905539 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM THANH ĐẲNG Nam 16/04/1996 Trà Vinh Kinh 6.26  

30 334905436 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN ĐỊNH Nam 02/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.09  

31 334873592 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỖ THỊ TRÚC GIANG Nữ 07/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.84  

32 334950152 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN VỦ HẢI Nam 09/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.34  

33 334905446 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ NGỌC HẢI Nam 16/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.41  

34 334905402 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ KIỀU HẠNH Nữ 11/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.59  

35 334956033 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN ANH HÀO Nam 02/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.53  

36 334905546 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN ĐOÀN NHẬT HÀO Nam 05/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.24  

37 334905597 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM TRUNG HẢO Nam 27/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.46  

38 334905567 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THÚY HÂN Nữ 16/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.21  

39 334847620 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ NGỌC HÂN Nữ 06/10/1996 Trà Vinh Kinh 5.52  

40 334905426 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ NGỌC HÂN Nữ 01/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.76  

41 334905413 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MINH HIỀN Nam 26/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.45  

42 334905433 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ THU HIỀN Nữ 21/02/1996 Trà Vinh Kinh 6.28  

43 334936155 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THÁI HIỂN Nam 19/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.19  

44 334937961 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢƠNG TRẦN HIẾU Nam 09/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.47  

45 334953531 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG HOA Nữ 14/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.40  

46 334905550 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ KIM HOÀNG Nữ 15/08/1996 Trà Vinh Kinh 5.63  

47 334905455 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ TÙNG HUY Nam 06/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.11  

48 334916809 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THẾ HUY Nam 31/08/1997 Trà Vinh Kinh 8.09  

49 334905554 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CHÂU THỊ DIỂM HƢƠNG Nữ 17/07/1996 Trà Vinh Kinh 6.48  

50 334905450 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN MỘNG KHA Nam 08/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.28  

51 334915928 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM TẤN KHẢI Nam 07/02/1996 Trà Vinh Kinh 5.80  

52 334905454 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHÙNG NGỌC KHAN Nam 16/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.51  

53 334905430 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ ĐĂNG KHANG Nam 30/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.91  

54 334905418 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG KHANG Nam 16/10/1997 Trà Vinh Kinh 8.19  

55 334905409 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ MINH KHANG Nam 27/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.64  

56 334905580 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NHỰT KHANH Nam 28/08/1996 Trà Vinh Kinh 6.87  

57 334853104 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI QUỐC KHÁNH Nam 03/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.58  



58 334905408 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN Y KHOA Nam 06/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.78  

59 334950128 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHAN VĂN KHƢƠNG Nam 24/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.11  

60 334954149 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN XUÂN KIÊN Nam 16/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.46  

61 334905582 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỒ GIA LẬP Nam 24/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.10  

62 334905460 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh BÙI THỊ A LIL Nữ 16/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.43  

63 334853616 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THÌ LINH Nữ 06/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.71  

64 334891088 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VŨ LINH Nam 10/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.60  

65 334905577 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN KHÁNH LINH Nam 23/11/1996 Trà Vinh Kinh 5.56  

66 334905428 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH KHÁNH LINH Nam 11/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.74  

67 334905404 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN Nữ 14/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.44  

68 334905593 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM QUỐC LỢI Nam 01/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.14  

69 334923331 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THÀNH LỢI Nam 10/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.02  

70 334873593 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢU GIA LUYẾN Nữ 04/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.96  

71 334905570 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN MẨN Nam 12/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.29  

72 334905542 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MÊ Nữ 15/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.21  

73 334853624 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM MẾN Nữ 18/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.94  

74 334853396 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ NGỌC MƠ Nữ 26/07/1996 Trà Vinh Kinh 5.53  

75 334905420 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ THANH NGÂN Nữ 10/04/1997 Trà Vinh Kinh 7.86  

76 334905594 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ TRUNG NGHĨA Nam 20/10/1995 Trà Vinh Kinh 5.23  

77 334905544 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM THỊ NHƢ NGỌC Nữ 22/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.98  

78 334905425 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HỒNG NGỌC Nữ 25/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.32  

79 334905415 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 10/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.19  

80 334905540 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN TRỌNG NHÂN Nam 24/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.86  

81 334953582 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÃO NHÂN Nữ 17/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.73  

82 334905598 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH VĂN NHÂN Nam 18/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.66  

83 334939244 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 26/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.38  

84 334905423 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO THỊ NHƢ Nữ 18/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.25  

85 334905592 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI THỊ NƢƠNG Nữ 08/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.36  

86 334905587 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LƢƠNG VĂN PHI PHÀM Nam 11/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.61  

87 334953606 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THANH PHÚC Nam 25/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.90  

88 334905549 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ KIM PHỤNG Nữ 15/08/1996 An Giang Kinh 5.66  

89 334891073 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ CHÍ PHƢƠNG Nam 12/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.30  



90 334905440 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THANH PHƢƠNG Nam 02/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.62  

91 334905579 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ ĐẶNG DUY QUANG Nam 27/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.58  

92 334905588 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THÂN MINH QUÂN Nam 10/03/1997 Trà Vinh Kinh 7  

93 334946831 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ QUYÊN Nữ 21/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.74  

94 334905558 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THANH SANG Nam 19/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.45  

95 334904567 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRƢƠNG VĂN SANG Nam 03/01/1995 Trà Vinh Kinh 6.09  

96 334905599 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THANH SANG Nam 21/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.66  

97 334905416 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN SƠN Nam 19/02/1997 Trà Vinh Kinh 8.39  

98 334905581 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC SƠN Nam 16/05/1996 Trà Vinh Kinh 5.69  

99 334905538 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THANH SƠN Nam 04/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.79  

100 334905541 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THU SƢƠNG Nữ 08/03/1996 Trà Vinh Kinh 5.50  

101 334911471 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VÕ THANH TÂM Nam 20/06/1996 Trà Vinh Kinh 5.88  

102 334905548 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH LÊ NHẬT TÂM Nam 24/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.46  

103 334905437 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MINH TÂN Nam 13/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.98  

104 334905431 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN CHÍ THANH Nam 10/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.84  

105 334353597 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN DUY THANH Nam 01/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.48  

106 334853579 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ HỒNG THẮM Nữ 02/11/1996 Trà Vinh Kinh 6.39  

107 334905417 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MINH THI Nữ 16/05/1997 Trà Vinh Kinh 8.36  

108 334895710 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐỖ HOÀNG THIỆN Nam 01/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.98  

109 334905447 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN VĂN THỊNH Nam 27/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.87  

110 334905419 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TÔ MINH THOẠI Nam 12/02/1997 Vĩnh Long Kinh 7.66  

111 334905459 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐOÀN THÁI THÔNG Nam 18/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.14  

112 334905414 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN PHÚC THUẬN Nam 07/02/1997 Trà Vinh Kinh 8.39  

113 334905412 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ NHƢ THÙY Nữ 01/07/1997 Trà Vinh Kinh 8.16  

114 334905438 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY Nữ 22/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.76  

115 334905457 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC MINH THƢ Nữ 15/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.54  

116 334953534 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN LÊ THƢƠNG Nam 05/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.64  

117 334904227 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHÙNG THỊ TIÊN Nữ 22/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.58  

118 334905443 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC TIÊN Nữ 24/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.56  

119 334905427 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CHÂU THỊ ÁNH TIÊN Nữ 07/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.55  

120 334905448 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TIỀN Nữ 04/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.92  

121 334905563 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRỌNG TÍN Nam 02/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.66  



122 334905429 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHÙNG THỊ NGỌC TRÂM Nữ 11/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.09  

123 334905442 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ TRÂM Nữ 27/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.59  

124 334905411 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐOÀN NGỌC TRÂM Nữ 28/01/1997 Trà Vinh Kinh 8.17  

125 334905498 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THỊ NGỌC TRẦM Nữ 28/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.54  

126 334905595 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ MỘNG TRẦM Nữ 02/05/1996 Trà Vinh Kinh 5.53  

127 334905557 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VÕ NGỌC TRÍ Nam 26/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.30  

128 334891028 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh MẠCH VĨ TRIẾT Nam 21/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.88  

129 334905578 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VƢƠNG TRIỀU Nam 28/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.65  

130 334905435 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHÙNG THÀNH TRIỆU Nam 29/03/1997 Trà Vình Kinh 6.72  

131 334905586 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TÚ TRINH Nữ 01/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.90  

132 334873997 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN TRƢỜNG Nam 10/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.24  

133 334873957 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ NHẬT TRƢỜNG Nam 10/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.85  

134 334905458 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH TÙNG Nam 29/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.06  

135 334905453 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN CÁT TƢỜNG Nam 11/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.93  

136 334905439 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC VẸN Nữ 10/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.57  

137 334862483 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRƢỜNG VI Nam 06/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.19  

138 334905576 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THẾ VINH Nam 11/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.77  

139 334905559 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH VŨ Nam 27/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.58  

140 334905566 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THẢO NHẬT VY Nữ 19/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.76  

141 334905434 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh BÙI XỊN Nam 30/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.05  

142 334861284 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THỊ HỒNG Ý Nữ 15/07/1997 Trà Vinh Kinh 8.24  

143 334905407 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN Nữ 21/01/1997 Trà Vinh Kinh 8.66  

144 334911263 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ BẢO YẾN Nữ 24/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.94  

145 334905421 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ HỒNG YẾN Nữ 01/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.56  

  

 Trà Vinh, ngày 19 tháng 8 năm 2015 

  NGƯỜI LẬP DANH SÁCH         TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ                                                 GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

      Nguyễn Xuân Tùng          Trần Ngọc Minh 

 


